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	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lần 1)

NĂM HỌC 2019 - 2020                                 

BÀI THI: NGỮ VĂN (Lớp 10)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
       Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình.
       Họ xúc đất đổ vào giếng, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết, sau hồi lâu, con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy.        
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên? (0,5 điểm)
Câu 2: Hãy đặt một nhan đề cho văn bản trên. (0,5 điểm)

Câu 3: Tại sao khi bị mọi người xúc đất đổ xuống, chú lừa sau một hồi kêu la thảm thiết bỗng trở nên im lặng? (1,0 điểm)
Câu 4: Bài học ý nghĩa nhất mà em rút ra sau khi đọc văn bản trên là gì? (1,0 điểm)

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) 


Qua ngữ liệu phần đọc hiểu, anh (chị) hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về: Thử thách trong cuộc sống.

Câu 2 (5,0 điểm)


Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. 
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:.................................................... Số báo danh:.................................
	TRƯỜNG THPT SƠN TÂY


	HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: NGỮ VĂN (Lớp 10)

(Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU 
	3,0

	
	1.
	Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.
	0,5

	
	2.
	Học sinh căn cứ vào nội dung, ý nghĩa của văn bản để đặt một nhan đề sao cho phù hợp. 

Có thể tham khảo một số nhan đề sau: Con lừa già và người nông dân; Bài học từ con lừa già; Đừng vội nản chí;...
	0,5

	
	3.
	- Khi bị mọi người xúc đất đổ xuống, chú lừa sau một hồi kêu la thảm thiết bỗng trở nên im lặng vì: kêu la thảm thiết là phản ứng đầu tiên của chú lừa khi biết mình gặp rắc rối, bị hại, tuy nhiên sau đó chú lừa thấy rằng việc kêu la không hề giúp ích gì cho mình. Và khi chú im lặng là chú đã nghĩ ra giải pháp, cách xử lí tình huống giúp mình xoay chuyển tình thế.

- Hành động của chú lừa đã cho chúng ta một bài học về cách nhìn nhận và ứng xử thông minh với những thử thách trong cuộc sống.
	0,75

0,25



	
	4.
	- Bài học rút ra từ câu chuyện có thể là: Cách đối mặt để vượt qua thử thách; Mỗi khó khăn, thất bại sẽ là một bước đệm để bạn tiến về phía trước; Cần có động lực và niềm tin để tiến về phía trước bất chấp mọi khó khăn, thử thách mà bạn gặp phải…

- Cần đưa ra lí lẽ thuyết phục và có liên hệ bản thân.
	0,5

0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Qua ngữ liệu phần đọc hiểu, anh (chị) hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về: Thử thách trong cuộc sống.
	2,0

	
	
	Yêu cầu chung:
Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để viết 1 đoạn văn; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể :

1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Phần mở đoạn biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; các câu triển khai ý chủ đề liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề ; phần kết đoạn khái quát được vấn đề  và thể hiện được nhận thức của cá nhân.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò của thử thách trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ: sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng, dẫn chứng lấy cụ thể và sinh động. Sau đây là một số gợi ý:

- Giải thích: Thử thách là những tình huống, việc làm khó khăn, gian khổ, đòi hỏi con người có nghị lực, khả năng mới có thể vượt qua. 

- Bàn luận:

+ Trong cuộc đời, bao giờ cũng có những thử thách, khó khăn chờ đợi ta. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. 

+ Trước thử thách, có người chấp nhận số phận, buông xuôi, bỏ cuộc, đầu hàng một cách hèn nhát. 

+ Ngược lại, có người coi thử thách là động lực giúp con người vươn lên trong cuộc sống. Đó là cơ hội rèn luyện ý chí, nghị lực, niềm tin để vững vàng hơn trước sóng gió. Thử thách giúp con người có thêm những bài học quý, những kinh nghiệm để trưởng thành, để vươn tới thành công. Thử thách còn giúp con người khám phá ra tiềm năng, giá trị đích thực của mỗi người...
+ Hãy chuẩn bị những điều kiện tốt nhất như tri thức, đạo đức,… để có thể vượt qua thử thách dễ dàng hơn.
- Bài học:

+ Phải hiểu rằng: gian nan rèn luyện mới thành công. 
+ Phải rèn luyện ý chí và nghị lực vượt khó.
	1,25

0,25

0,75
0,25

	
	
	4. Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu.

Có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không mắc lỗi chính tả.
	0,25

	
	2
	Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. 
	5,0

	
	
	Yêu cầu chung.

Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận phân tích nhân vật trong văn xuôi tự sự để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể:

1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Trình bày đủ các phần MB, TB, KB. Phần MB biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần TB biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần KB khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân.
	0,5

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về nhân vật Mị Châu trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. 
	0,5

	
	
	3. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp
	3,5

	
	
	a. Mở bài: 

- Giới thiệu thể loại truyền thuyết và Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. 
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: nhân vật Mị Châu.
	0,5

	
	
	b. Thân bài: Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Mị Châu là một nàng công chúa cả tin, ngây thơ, đơn thuần chỉ sống với tình cảm riêng tư, hạnh phúc cá nhân mê muội, mù quáng nên vô tình tiếp tay cho giặc: 

+ Không suy xét lời đề nghị đáng ngờ của chồng.

+ Tự tiện cho Trọng Thủy xem bí mất quốc gia (nỏ thần) mà không xin phép vua cha.

+ đánh dấu đường (rắc áo lông ngỗng) cho Trọng Thủy lần theo.

- Nàng bị thần Rùa Vàng kết tội là "giặc" là đích đáng. Nàng cuối cùng đã nhận ra lỗi của mình và bị vua cha trừng phạt nghiêm khắc. Qua cái chết của nàng, nhân dân đã bày tỏ thái độ nghiêm khắc kết tội hành động vô tình mà phản quốc của Mị Châu. 

- Sự hóa thân theo ước nguyện của Mị Châu thể hiện sự bao dung, độ lượng, thông cảm của nhân dân cho sự nhẹ dạ, cả tin của Mị Châu.

- Chi tiết "ngọc trai, nước giếng" cũng chứng thực tấm lòng trong sáng của Mị Châu.

- Ý nghĩa của việc xây dựng hình tượng Mị Châu:

+ Nhân dân muốn nhắc nhở các thế hệ sau về bài học cảnh giác đối với kẻ thù.

+ Cần giải quyết hài hòa, hợp lí mối quan hệ tình cảm riêng - chung, giữa hạnh phúc cá nhân với quyền lợi của cộng đồng, dân tộc.
	1,0

0,5

0,25

0,25

0,5


	
	
	c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề và nêu cảm nhận của bản thân.
	0,5

	
	
	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề.
	0,25

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ , đặt câu.
	0,25


